PHÒNG GD&ĐT TP. BUÔN MA THUỘT              KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2022 - 2023
     TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT                   Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - Lớp 7/ PPCT: 17
                                                                                Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)  


BẢNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7
	TT
	Lĩnh vực 
nội dung
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm
Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	 



LỊCH SỬ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

	Đắk Lắk thời  từ thế kỷ x đến thế kỷ xv

	Nhận biết
- Nêu được thành phần dân tộc và cấu trúc gia đình truyền thống ở Đắk Lắk trong giai đoạn thế kỷ V-XV
- Trình bày được các hoạt động kinh tế và đời sống tinh thần của cư dân Đắk Lắk giai đoạn thế kỷ V-XV
Thông hiểu
- Phân biệt được khu vực cư trú và sinh tồn  của các dân tộc ở Đắk Lắk trong giai đoạn thế kỷ V-XV
Vận dụng
	
 
6TN





	







1 TL
(2,0 đ)
	
	
	







3,5 đ
35%






	
	
	Lời nói vần của  người Ê đê- 
M Nông
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của lời nói vần.
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa, giá trị của lời nói vần trong đời sống sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc ở Đắk Lắk
Vận dụng
 - Sưu tầm được lời nói vần của một số dân tộc ở Đắk Lắk.
	
2TN






	
	









1 TL
(1,5đ)
	
	




2,0đ
 20%






	
	
	Văn hoá ẩm thực của một số dân tộc ở Đắk Lắk
	 Nhận biết:
- Một số nét khái quát văn hoá ẩm thực của một số dân tộc  ở Đắk Lắk.
Thông hiểu:
Vận dụng:
 Nhận xét được những nét văn hóa tiêu biểu trong các món ăn đặc trưng của dân tộc Êđê, Mnông.
	8TN






	1TL
(2,5đ)
	








	
	




4,5 đ
 45 %

	Tổng  số câu 
	
	16TN
	 2 TL
	1 TL
	
	19 câu

	Tổng điểm
	
	 4,0đ
	 4,5 đ
	 1,5 đ
	
	10 đ

	Tỉ lệ %
	
	40%
	 45%
	15%
	
	100%



PHÒNG GD&ĐT TP. BUÔN MA THUỘT        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2022- 2023
    TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT                   MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7/ PPCT: 17
          	                                                             Thời gian làm bài: 45 phút( không kể thời gian giao đề)  
   ĐỀ BÀI: 
   I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)  (Chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy làm bài)
     Câu 1:  Cư dân chủ yếu ở Đắk Lắk thế kỷ XV:
       A. Người Mông              B. Người Ê đê                C. Người Xê Đăng        D. Ê đê, người Mnông
     Câu 2: Gia đình người M Nông theo thiết chế: 
A. Mẫu hệ                       B. Song hệ                      C. Đa hệ                         D. Phụ hệ 
Câu 3: Vị chủ đạo trong món ăn của người M Nông là
 A. Đắng, cay, chát          B.  Mặn                           C. Cay                            D. Chua                                     
     Câu 4: Lời nói vần của người Ê đê và M nông thuộc thể loại văn học nào?
       A. Văn học dân gian      B. Văn học hiện đại        C. Văn học trung đại      D. Văn học cận đại
     Câu 5: Nguyên liệu chế biến món ăn truyền thống của người M nông lấy từ đâu?     
       A.  Biển                         B. Trong rừng                  C. Tự nhiên                    D. Chợ
     Câu 6: Gia đình người Ê đê theo thiết chế: 
A. Mẫu hệ                       B. Song hệ                      C. Đa hệ                         D. Phụ hệ 
     Câu 7: Kể tên các lễ hội chính của cư dân ở Đắk  Lắk?
    A. Lễ hội gắn với vòng đời người                         B. lễ hội gắn với chu kì canh tác
      C.  Lễ hội gắn với cộng đồng                                D. Cả ba lễ hội trên
    Câu 8: Người M nông thuộc ngôn ngữ nào sau đây?
      A. Nam đảo	          B. Nam Á		       C. Đông Á	             D. Bắc Á
    Câu 9: Nguyên liệu chủ yếu dùng để chế biến các món ăn của người Ê đê lấy Từ đâu?
      A.  Thiên nhiên              B. Siêu thị                        C. Quán ăn                      D. Chợ
    Câu 10: Vị chủ đạo trong món ăn của người Ê đê là:
      A. Mặn                           B. Cay                              C. Nóng                          D. Chua
     Câu 11: Đâu là món ăn truyền thống của người M nông?
      A. Cơm lam - thịt nướng, canh bối…                     B. Lá mì xào đu đủ, cà đắng bóp mật… 
      C. Canh bột lá yao, cơm lam….                              D. Lá mì xào đu đủ, canh bột lá yao…
     Câu 12: Thức uống phổ biến của người M nông là?
       A. Rượu nếp                  B. Rượu cẩm                    C. Rượu cần                    D. Rượu gạo
     Câu 13: Đặc điểm cơ bản của lời nói vần:
       A. Thể hiện qua nội dung                                                         B. Thể hiện qua cấu trúc
       C. Thể hiện qua cấu trúc, nội dung, nghệ thuật                        D. Thể hiện qua nghệ thuật
     Câu 14: Một số món ăn truyền thống của người Ê đê là:
[bookmark: _GoBack]       A. Cơm lam     B. Cơm lam, thịt nướng    C. Cà đắng      D. Lá mì xào đu đủ, canh bột lá yao…
     Câu 15: Cách thức chế biến món ăn của người Ê đê là:
       A. Chế biến không qua lửa và chế biết qua lửa                         B. Hầm, xào, nấu
       C. Xào, nấu                                                                                D. Nướng
     Câu 16: Thức uống phổ biến của người Ê đê là:
       A. Rượu nếp                 B. Rượu thuốc                  C. Rượu cẩm                     D. Rượu cần

    II/ PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
   Câu 17: (2,0 điểm) Phân biệt được khu vực cư trú và sinh tồn của cư dân ở  Đắk Lắk giai đoạn thế kỷ X- XV
   Câu 18: (1,5điểm)  Em hãy nêu điểm giống nhau giữa ẩm thực của người Ê đê và người M Nông 
   Câu 19: (2,5điểm)_Nêu  ý nghĩa văn hoá ẩm thực của một số dân tộc ở Đắk Lắk trong đời sống.
                                                              ----------------HẾT--------------

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                            MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7/ PPCT: 17
  
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)  ) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	D



II/ PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	     17
(2,0 điểm)
		
	Khu vực cư trú
	Không gian sinh tồn

	Khái niệm
	Là nơi quần tụ của các thành viên trong cộng đồng.
	Là một địa bàn rộng

	Đặc điểm
	Gồm nhiều gia đình thế hệ sống chung trong những ngôi nhà sàn dài đa chức năng
	Gồm có nguồn nước, đất rừng,…



	

1,0

1,0

	18
(1,5 điểm)
	
*Điểm giống nhau giữa ẩm thực của người Êđê và ẩm thực của người Mnông. 
· Sử dụng nguyên liệu trong tự nhiên
· Hình thức: Nướng, sấy khô
· Thức uống phổ biến là rượu cần.
	

0,5
0,5
0,5

	19
(2,5 điểm)
	Ý nghĩa của ẩm thực trong đời sống:
 - Ẩm thực đáp ứng nhu cầu thưởng thức 
 - Là một trong những nét văn hoá đặc biệt hấp dẫn du khách, góp phần phát triển lĩnh vực du lịch của địa phương. 
 - Thể hiện lối sống gần gũi với thiên nhiên, tính gắn kết cộng đồng. 
 - Thể hiện khát vọng làm chủ tự nhiên, sự hài hoà giữa con người với thiên nhiên, sự tài tình trong lựa chọn nguyên liệu và tinh tế trong chế biến món ăn. 
- Góp phần làm phong phú văn hoá ẩm thực Việt Nam
	
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5



      DUYỆT P. HIỆU TRƯỞNG				                      GIÁO VIÊN RA ĐỀ


                                                                                                                      
                                                                                                                Lê Thị Thanh Xuân




PHÒNG GD&ĐT TP. BUÔN MA THUỘT        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - Năm học 2022- 2023
      TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT                  MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7/ PPCT:17
          	                                                             Thời gian làm bài: 45 phút( không kể thời gian giao đề)  
 Họ và tên:..................................                                    
 Lớp:………
	Điểm
	Lời phê của cô giáo






  ĐỀ BÀI: 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)  (Chọn đáp án đúng nhất ghi vào giấy làm bài)
    Câu 1:  Cư dân chủ yếu ở Đắk Lắk thế kỷ XV:
       A. Người Mông              B. Người Ê đê                C. Người Xê Đăng        D. Ê đê, người Mnông
    Câu 2: Gia đình người M Nông theo thiết chế: 
A.Mẫu hệ                       B. Song hệ                      C. Đa hệ                         D. Phụ hệ 
Câu 3: Vị chủ đạo trong món ăn của người M Nông là
 A. Đắng, cay, chát          B.  Mặn                           C. Cay                            D. Chua                                     
     Câu 4: Lời nói vần của người Ê đê và M nông thuộc thể loại văn học nào?
       A. Văn học dân gian      B. Văn học hiện đại        C. Văn học trung đại      D. Văn học cận đại
    Câu 5: Nguyên liệu chế biến món ăn truyền thống của người M nông lấy từ đâu?     
       A.  Biển                         B. Trong rừng                  C. Tự nhiên                    D. Chợ
    Câu 6: Gia đình người Ê đê theo thiết chế: 
A.Mẫu hệ                       B. Song hệ                      C. Đa hệ                         D. Phụ hệ 
    Câu 7: Kể tên các lễ hội chính của cư dân ở Đắk  Lắk?
    A. Lễ hội gắn với vòng đời người                         B. lễ hội gắn với chu kì canh tác
      C.  Lễ hội gắn với cộng đồng                                D. Cả ba lễ hội trên
   Câu 8: Người M nông thuộc ngôn ngữ nào sau đây?
      A. Nam đảo	          B. Nam Á		       C. Đông Á	             D. Bắc Á
    Câu 9: Nguyên liệu chủ yếu dùng để chế biến các món ăn của người Ê đê lấy Từ đâu?
      A.  Thiên nhiên              B. Siêu thị                        C. Quán ăn                      D. Chợ
   Câu 10: Vị chủ đạo trong món ăn của người Ê đê là:
      A. Mặn                           B. Cay                              C. Nóng                          D. Chua
    Câu 11: Đâu là món ăn truyền thống của người M nông?
      A. Cơm lam - thịt nướng, canh bối…                     B. Lá mì xào đu đủ, cà đắng bóp mật… 
      C. Canh bột lá yao, cơm lam….                              D. Lá mì xào đu đủ, canh bột lá yao…
    Câu 12: Thức uống phổ biến của người M nông là?
       A. Rượu nếp                  B. Rượu cẩm                    C. Rượu cần                    D. Rượu gạo
    Câu 13: Đặc điểm cơ bản của lời nói vần:
       A. Thể hiện qua nội dung                                                         B. Thể hiện qua cấu trúc
       C. Thể hiện qua cấu trúc, nội dung, nghệ thuật                        D. Thể hiện qua nghệ thuật
    Câu 14: Một số món ăn truyền thống của người Ê đê là:
       A. Cơm lam     B. Cơm lam, thịt nướng      C. Cà đắng      D. Lá mì xào đu đủ, canh bột lá yao…
  Câu 15: Cách thức chế biến món ăn của người Ê đê là:
       A. Chế biến không qua lửa và chế biết qua lửa                         B. Hầm, xào, nấu
       C. Xào, nấu                                                                                D. Nướng
    Câu 16: Thức uống phổ biến của người Ê đê là:
       A. Rượu nếp                 B. Rượu thuốc                  C. Rượu cẩm                     D. Rượu cần

   II/ PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
  Câu 17: (2,0 điểm) Phân biệt được khu vực cư trú và sinh tồn của cư dân ở  Đắk Lắk giai đoạn thế kỷ X- XV
  Câu 18: (1,5điểm)  Em hãy nêu điểm giống nhau giữa ẩm thực của người Ê đê và người M Nông 
  Câu 19: (2,5điểm)_Nêu  ý nghĩa văn hoá ẩm thực của một số dân tộc ở Đắk Lắk trong đời sống.
                                                                BÀI LÀM:
                                            
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



